
 DANH MỤC DỰ KIẾN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÙNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG TÂN PHONG GIAI ĐOẠN 2026 - 2030

(Kèm theo Đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao trên địa bàn phường Tân Phong giai đoạn 2026 - 2030
theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 07 tháng 3 năm 2026 của Hội đồng nhân dân phường Tân Phong)

Biểu số: 07

TT Danh mục dự án Địa điểm
XD Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả đầu tư Quy mô đầu tư dự kiến

Thời gian
KC-HT

(dự kiến)

Dự kiến kế hoạch trung hạn
giai đoạn 2026 - 2030 (đơn vị

tính: Triệu đồng)
Ghi chú

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

TỔNG SỐ 45.200 45.200

1
Đường vào khu sản
xuất, chăn nuôi  tập
trung

TDP Phan
Lìn, Lò

Suối Tủng

Phụ vụ nhu cầu giao thông đi lại, vận chuyển hàng
hóa, vật tư phát triển sản xuất, chăn nuôi nâng cao giá

trị sản phẩm nông nghiệp

Giảm chi phí vận chuyển hàng hóa, vật tư
phát triển sản xuất, chăn nuôi thuận lợi cho
việc giao thương hàng hóa, nâng cao giá trị

sản phẩm nông nghiệp

Tuyến 1: Đường GT cấp 5 GTMT, L=1km,
Bn=6,5m, Bm=3,5m lớp mặt bê tông nhựa

dày 7cm và các công trình trên tuyến

2026 -
2027 6.700 6.700

2
Đường ra khu sản

xuất TDP Sáy San 1,
Sáy San 3 

TDP Sáy
San 1, Sáy

San 3

Tuyến đường nội đồng mặt đường nhỏ hẹp, đi lại khó
khăn trong sản xuất, thu hoạch và vận chuyển nông
sản (Cây Lê, Mắc Ca, Đào...). Việc nâng cấp là cần

thiết nhằm hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất nông
nghiệp, đáp ứng yêu cầu cơ giới hóa, ổn định vùng sản

xuất tập trung và hỗ trợ người dân chủ động chuyển
đổi cơ cấu cây trồng theo định hướng của phường.

Xây dựng, kết nối vùng sản xuất cây ăn quả
tập trung, gắn với phát triển du lịch sinh

thái, cộng đồng trên địa bàn. Cải thiện năng
lực vận chuyển nông sản, giảm chi phí sản
xuất; tăng khả năng tiếp cận các khu sản

xuất.

Chiều dài khoảng 3,2 km. Nền, mặt đường;
Bn=4-5m, Bm=3,5m;

2026 -
2030 8.100 8.100

3

Nâng cấp các tuyến
đường nội đồng trên
địa bàn xã San Thàng
cũ

Các TDP
Chin Chu

Chải,
Thành

Công, Phan
Lìn

Các tuyến đường nội đồng tại xã San Thàng (cũ) mặt
đường nhỏ hẹp, nhiều đoạn lầy lội vào mùa mưa, gây

khó khăn trong sản xuất, thu hoạch và vận chuyển
nông sản. Việc nâng cấp là cần thiết nhằm hoàn thiện
hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, đáp ứng yêu

cầu cơ giới hóa, ổn định vùng sản xuất tập trung và hỗ
trợ người dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng

theo định hướng của phường.

Cải thiện năng lực vận chuyển nông sản,
giảm chi phí sản xuất; tăng khả năng tiếp
cận đồng ruộng, thúc đẩy cơ giới hóa và
nâng cao năng suất. Hệ thống đường nội
đồng được nâng cấp góp phần hình thành
vùng sản xuất hàng hóa tập trung, ổn định

đầu ra cho nông sản, nâng cao thu nhập cho
người dân, đồng thời hoàn thiện tiêu chí hạ
tầng nông thôn, hỗ trợ phát triển kinh tế –

xã hội bền vững.

chiều  dài  khoảng  5.06  km  đường  cho  03
TDP trên địa bàn xã San Thàng cũ (Đường
nội  đồng  TDP  Chin  Chu  Chải,  chiều  dài
khoảng 2.5 km; Đường nội đồng TDP Thành
Công, chiều dài khoảng 1.68km; Đường nội
đồng  TDP  Phan  Lìn,  chiều  dài  khoảng
0.88km)

2026-2030 5.000 5.000
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4 Đường  ra  khu  sản
xuất TDP Nà Cơ TDP Nà Cơ

Khu vực sản xuất chè tập trung tại TDPNà Cơ hiện có
hệ thống đường nội đồng nhỏ hẹp, chưa đáp ứng yêu
cầu vận chuyển vật tư, thu hái và tiêu thụ sản phẩm.

Việc đầu tư nâng cấp đường nội đồng là cần thiết
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất chè – cây

trồng chủ lực của địa bàn; đồng thời đáp ứng yêu cầu
cơ giới hóa, giảm tổn thất sau thu hoạch và hỗ trợ
người dân mở rộng diện tích chè theo quy hoạch.

Giúp cải thiện kết nối sản xuất, giảm chi
phí vận chuyển và nâng cao hiệu quả thu
hoạch, chế biến chè. Tuyến đường hoàn

thiện sẽ tăng năng lực cạnh tranh của vùng
chè tập trung, ổn định đầu ra, nâng cao thu

nhập cho người dân và thu hút doanh
nghiệp, hợp tác xã tham gia liên kết sản

xuất. Ngoài ra, dự án góp phần hoàn thiện
kết cấu hạ tầng nông nghiệp, thúc đẩy phát
triển kinh tế – xã hội bền vững trên địa bàn

phường.

+ Tuyến nằm trong vùng quy hoạch phát
triển vùng sản xuất của phường Tân Phong,
có diện tích khoảng S=80ha
+ Tuyến có chiều dài   tổng chiều dài
1,55Km
+ Trong đó
+ Đoạn nâng cấp cải tạo, có chiều dài
L=0,55Km, mặt đường đã được cứng hóa
Bm=2,5m, Bn=4m, Mặt đường có hiện tượng
bong tróc, sinh lún hư hỏng; hiện tại chiều
rộng mặt đường cũng không đáp ứng được
nhu cầu đi lại, vạn chuyển hàng hóa nông sản
cảu người dân
+ Đoạn mở mới dài L=1,0Km, chủ yếu là
đường mòn, có độ dốc lớn, gây khó khăn
trong quá trình canh tác thu hoạch nông sản

2026-2030 6.200 6.200

5

Đường nội đồng
vùng sản xuất lúa tập
trung hàng hóa chất
lượng cao TDP Lùng
Than

TDP Lùng
Than

Khu vực sản xuất lúa tập trung chất lượng cao tại TDP
Lùng Than hiện có hệ thống đường nội đồng nhỏ hẹp,

chưa đáp ứng yêu cầu vận chuyển vật tư, thu hoạch
sản phẩm. Việc đầu tư nâng cấp đường nội đồng là cần

thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất lúa
hàng hóa chất lượng cao – sản phẩm chủ lực của địa
bàn; đồng thời đáp ứng yêu cầu cơ giới hóa, giảm tổn

thất sau thu hoạch.

Giúp cải thiện kết nối sản xuất, giảm chi
phí vận chuyển và nâng cao hiệu quả thu
hoạch. Tuyến đường hoàn thiện sẽ tăng
năng lực cạnh tranh của vùng lúa tập trung
chất lượng cao nhằm ổn định đầu ra, nâng
cao thu nhập cho người dân và thu hút
doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia liên kết
sản xuất. Ngoài ra, dự án góp phần hoàn
thiện kết cấu hạ tầng nông nghiệp, thúc đẩy
phát triển kinh tế – xã hội bền vững trên địa
bàn phường.

Đường GTNT cấp C, L=1km, Bn=4-5m, Bm
= 3-4m Bê tông 2026-2030 1.200 1.200

6
Cứng hóa đường ra

khu sản xuất TDP
Đoàn Kết   

TDP Đoàn
Kết

Khu vực sản xuất chè tập trung tại TDP Đoàn Kết hiện
có hệ thống đường nội đồng nhỏ hẹp, chưa đáp ứng
yêu cầu vận chuyển vật tư, thu hái và tiêu thụ sản
phẩm. Việc đầu tư nâng cấp đường nội đồng là cần
thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất chè –
cây trồng chủ lực của địa bàn; đồng thời đáp ứng yêu
cầu cơ giới hóa, giảm tổn thất sau thu hoạch và hỗ trợ
người dân mở rộng diện tích chè theo quy hoạch.

Giúp cải thiện kết nối sản xuất, giảm chi
phí vận chuyển và nâng cao hiệu quả thu
hoạch, chế biến chè. Tuyến đường hoàn

thiện sẽ tăng năng lực cạnh tranh của vùng
chè tập trung, ổn định đầu ra, nâng cao thu

nhập cho người dân và thu hút doanh
nghiệp, hợp tác xã tham gia liên kết sản

xuất. Ngoài ra, dự án góp phần hoàn thiện
kết cấu hạ tầng nông nghiệp, thúc đẩy phát
triển kinh tế – xã hội bền vững trên địa bàn

phường.

+ Tuyến nằm trong vùng quy hoạch phát
triển vùng sản xuất của phường Tân Phong
có diện tích khoảng S=70ha
+ Tuyến có chiều dài   tổng chiều dài  4,5Km
+ Trong đó
Đoạn đã mở nền có chiều dài
L=2,7Km,Bn=4m, sau thời gian sử dụng mặt
đường đã bị sình lún, xói mòn, một số đoạn
có độ dốc lớn
Đoạn mở mới dài L=1,8Km, chủ yếu là
đường mòn, có độ dốc lớn, gây khó khăn
trong quá trình canh tác thu hoạch nông sản

2026-2030 13.000 13.000  

TT Danh mục dự án Địa điểm
XD Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả đầu tư Quy mô đầu tư dự kiến

Thời gian
KC-HT

(dự kiến)

Dự kiến kế hoạch trung hạn
giai đoạn 2026 - 2030 (đơn vị

tính: Triệu đồng)
Ghi chú

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP
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7 Thủy lợi TDP Tẩn
Phù Nhiêu

Bãi tưới TDP Tẩn Phù Nhiêu có diện tích nằm trong
phạm vi cấp nước của công trình dự kiến xây dựng
khaongr 17ha hiện đang lấy nước từ phía cuối kênh
của công trình thủy lợi, dẫn qua hơn một km kênh đất.
Do tuyến kênh chưa được kiên cố nên thường xuyên
sảy ra tình trạng cỏ dại vùi lấp, bị sạt lở gây ách tắc và
thất thoát nguồn nước, từ nhiều năm vào mùa sản xuất
bà con luôn thiếu nước, phải tận dụng các trận mưa
lớn, kéo nước từ các khe, mó bổ sung nước cho các
tuyến kênh đất tuy nhiên chỉ đáp ứng được phần nào.
Việc đầu tư xây dựng đạp đầu mối bổ sung nguồn
nước cho bãi tưới, kiên cố hóa kênh đất hiện có làm
giảm thất thoát, cung cấp nước tưới đều đặn, giúp bà
con ổn định sản xuất, năng cao sản lượng

Dự án mang lại hiệu quả trực tiếp trong
việc tăng năng lực tưới tiêu, nâng cao năng
suất cây trồng, giairm thiểu dủi do hạn hán,
thiếu nước vào cao điểm sane xuất; Công

trình hoàn thành góp phần ổn định sản xuất
nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân,
đồng thời cải thiện khả năng phòng, chống
thiên tai, góp phần phát triển kinh tế xã hội

trên địa bàn

Xây  dựng  01  đập  đầu  mối  (Kiểu  tường
hướng giòng) 01 tuyến kênh chính dài 951m,
kết  cấu BT vữ M200# m/c 50x40cm và 02
tuyến  kênh  nhánh  có  tổng  chiều  daif460m,
kết  cấu  BT vữa  M200#  và  công  trình  trên
tuyến phục vụ cung cấp nước tưới cho 18ha
lúa vụ mùa

2026-2030 2.500 2.500  

8 Thủy lợi Pa Cắm, Pa
Cào, Pa Cú

Xã Bản
Giang cũ

Bãi tưới 06ha trước đây được đầu tư công trình thủy
lợi, tuy nhiên tuyến kênh chỉ dẫn tưới đầu bãi tưới dẫn
đến thực tế chỉ tưới được 1/3 diện tích vùng trũng
được cấp nước, 2/3 cảu bãi phía nằm trên cao hiện
chưa được sử dụng nước từ công trình, vào vụ mùa các
hộ tận dụng nước mưa và tuyến kênh đất tự đào dẫn
nước từ 02 mó nước phí chân núi vào ruộng để canh
tác, do là tuyến kênh đất nên tình trạng cỏ dại vùi lắp,
sạt lở việc tiếp cận nguồn nước tưới vào các mùa sản
xuất gây nhiều khó khăn, mất nhiều công sức. Phương
án 01: Nâng cấp tuyến kênh dẫn đã xây dựng với chiều
dài 1,6km phục vụ tưới cho 06ha nêu trên, có thể cấp
nước tưới cho cả hai vụ hoặc 01 vụ lúa, 01 ụ mùa, tuy
nhiên tuyến kênh đi qua nhiều vị trí ruộng của các hộ
cần phải họp, bàn đề nghị hiến đất; Phương án 2: Xây
dựng hai đầu đập kiên cố 02 tuyến kênh đất nêu trên
với tổng chiều dài 1.112m đảm bảo cấp nước cho vụ
mùa (xây dựng tuyến kênh đất hiện có, không cần vận
động hiến đất)

Dự án mang lại hiệu quả trực tiếp trong
việc tăng năng lực tưới tiêu, nâng cao năng
suất cây trồng, giairm thiểu dủi do hạn hán,
thiếu nước vào cao điểm sane xuất; Công

trình hoàn thành góp phần ổn định sản xuất
nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân,
đồng thời cải thiện khả năng phòng, chống
thiên tai, góp phần phát triển kinh tế xã hội

trên địa bàn

1. Thủy lợi Pa Cắm: Xây dựng đạp đầu mối
thu nước (kiểu đạp dâng) 816m kênh dẫn,

công trình trên tuyến phục vụ tưới cho 08ha
lúa vụ mùa; 2. Thủy lợi Pa Cú: Phương án
01: Nâng cấp tuyến kênh dẫn đã xây dựng
với chiều dài 1,6km phục vụ tưới cho 06ha

có thể cấp nước cho cả 02 vụ hoặc 01 vụ lúa,
01 vụ màu; Phương án 2: Xây dựng 02 đạp
đầu mối thu nước (kênh tường hướng dòng)
02 kênh dẫn với tổng chiều dài 1.112m phục

vụ tưới cho 06ha lúa một vụ

2026-2030 2.500 2.500  

TT Danh mục dự án Địa điểm
XD Sự cần thiết đầu tư Hiệu quả đầu tư Quy mô đầu tư dự kiến

Thời gian
KC-HT

(dự kiến)

Dự kiến kế hoạch trung hạn
giai đoạn 2026 - 2030 (đơn vị

tính: Triệu đồng)
Ghi chú

Tổng số (tất
cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP
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